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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN GÒ QUAO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 TỈNH KIÊN GIANG 

 
Bản án số: 17/2021/DS-ST 

Ngày: 07/4/2021 

        n    n           

đồng  ụ   à   y  à  sản”.      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG 

                       

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông T ần  ăn Tôn 

Các hội thẩm nhân dân: 

          1. Bà  ũ T ị Đào; 

          2. Bà Lương T ị Hồng Hạnh. 

                : Ông Thái  ũ Đứ  – T ư  ý Tò  án n ân dân  uy n Gò 

Qu o,  ỉn  K ên G  ng. 

Đạ  d ệ  V ệ    ểm sá    â  dâ   uyệ  G  Qu o    m g            : 
Không tham gia. 

Trong ngày 07 tháng 4 năm 2021  ạ    òng xé  xử Tò  án n ân dân  uy n 

Gò Quao xé  xử sơ   ẩm  ông       ụ án dân sự đã   ụ lý số: 08 2021 TLST-DS, 

ngày 11   áng 01 năm 2021      Ki n t anh ch p h p   n  h i     a  t i   n”.      

T  o  uy   địn  đư   ụ án    xé  xử sơ   ẩm số: 20 2021 QĐXXST-DS, 

ngày 17   áng 3 năm 2021 g ữ   á  đương sự: 

- N u ên  ơn: C ị Bù  T ị M, s n  năm 1985 ( ó mặ ). 

Đị    ỉ:    TĐ, xã VT,  uy n G,  ỉn  K ên G  ng. 

- Bị  ơn: - C ị T ần Tú Q, s n  năm 1982 ( ó đơn x n  ắng mặ ); 

- Anh Lâm Minh S, s n  năm 1980 ( ó đơn x n  ắng mặ ). 

Cùng đị    ỉ:     B, xã VT,  uy n G,  ỉn  K ên G  ng. 

                                     

NỘI DUNG V  ÁN: 

   - Theo  ơn khởi ki n  ề n    06/01/2021 cùn  các t i li u chứn  cứ    lời 

t ình b   chị Bùi Thị M như  au: 

Nguyên  ào năm 2016   ị  ó   ơ   ụ  do   ị Q làm   ủ  à   o   ị Q mư n 

mộ  số   ền, đ n      ố   ụ  n ưng   ị Q   ông   ung  ụ    o   ị  à  ũng   ông 

 ó   ả   ền mư n n ư đã   ỏ    uận b n đầu. Đ n ngày 26 02 2017     bên gặ  

nhau trao đổ    ỏ    uận đ  đ n   ống n      ố    ền  ụ ,   ền mư n   ì   ị Q  òn n  

lạ  là 96.450.000 đồng,     bên  ó làm g  y   m       ả n . 

Số   ền   ên   ị Q  ứ  mỗ    áng   ả 2.000.000 đồng, s u đó   ả  ăng lên 

3.000.000 đồng đ n 4.000.000 đồng, n ưng   ị Q   ông   ự     n đúng n ư lờ  

 ứ  mà mã  đ n ngày 01 3 2020   ị Q   ỉ   ả đư   19.114.000 đồng. N ư  ậy  òn 

n  lạ  là 77.336.000 đồng,   ị đã n  ều lần đ n gặ  anh S   ồng   ị Q để    o đổ  
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 ụ   ền n    ì  n  S  ứ  sẽ  ố gắng   ả    o  ìn    ứ   ừ  ừ n ưng anh S  ũng 

  ông   ả   o   ị đư     ần nào. 

Do  ậy   ị yêu  ầu   ị Q, anh S   ả    ả   o   ị số   ền  òn n  lạ  là 

77.336.000 đồng,   ả mộ  lần  à  ín  lã     o  uy địn   ủ    á  luậ   ừ   áng 4 năm 

2017 đ n n y (s u       ừ số   ền   ị Quyên   ả 19.114.000 đồng). 

- Bị  ơn chị T ần Tú Q trình bày: C ị   ừ  n ận  ào   oảng năm 2016   ị 

 ó làm   ủ  ụ    ị M  ó    m g     ơ  đư   mộ    ờ  g  n   ì   ị  uyên bố bể  ụ  

  ông    n  àn  xổ  ụ        ụ , nên  òn n   ủ    ị M mộ  số   ền  ụ   ộng   ền   ị 

mư n n ưng   ông  ó   ả năng   ả đư  . Đ n ngày 26 02 2017   ì   ị  ó làm g  y 

n    o   ị M  à    n  ạ    ị  òn n  số   ền là 94.450.000 đồng  à  ứ  mỗ    áng   ả 

2.000.000 đồng   o đ n mườ    áng s u sẽ  ăng lên 3 đ n 4.000.000 đồng   o đ n 

khi dứ  số n , n ưng   ị   ông   ự     n đư   mà   ỉ   ả   o   ị M n  ều lần  ổng 

 ộng đư   19.114.000 đồng   o đ n n y. 

C ị Q   ừ  n ận  òn n    ị M n là 77.336.000 đồng  à x n   ả dần   o   ị 

M mỗ    áng là 1.000.000 đồng   o đ n     dứ  đ ểm số n   ể  ả số   ền lã ,  òn   ả 

mộ  lần là   ị   ông  ó   ả năng. 

- Anh Lâm Minh S trình bày: An    ừ  n ận      ồng  n   òn n    ị M là 

77.336.000 đồng  à x n   ả dần mỗ    áng 1.000.000 đồng   o đ n         số n . 

     

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i li u có t on  h   ơ    án, cũn  như qua cuộc xét 

hỏi    t anh t n  tại phiên tòa t ên cơ  ở xem xét  ầ   ủ, to n di n chứn  cứ 

HĐXX nhận  ịnh    án như  au: 

 1   ề   ủ  ụ   ố  ụng: T  n           đồng  ụ   à   y  à  sản g ữ  nguyên 

đơn chị Bù  T ị M, bị đơn   ị T ần Tú Q, anh Lâm Minh S   ong  ụ án đư   Tò  

án   ụ lý g ả   uy   là đúng    o  uy địn   ạ   á  Đ ều 26, 35  à Đ ều 39 BLTTDS 

năm 2015. 

Tạ     ên  ò    ị T ần Tú Q, anh Lâm Minh S  ắng mặ  n ưng đã  ó đơn x n 

xé  xử  ắng mặ . S u     x m xé  Hộ  đồng xé  xử  ẫn    n  àn  xé  xử  ụ án    o 

 uy địn   ạ  Đ ều 228 BLTTDS năm 2015. 

 2   ề nộ  dung: T ờ  g  n  ừ năm 2016 thì g ữ    ị Bù  T ị M  ớ    ị T ần 

Tú Q  ó   ỏ    uận gó   ụ   ớ  n  u,   ị Q làm   ủ  ụ ,   ị M là thành viên trong 

 á    ần  ụ . Quá   ìn    ơ   ụ ,   ị M   ự     n đầy đủ ng ĩ   ụ gó   ụ   ủ  

mìn    o đ n       ị Q ngưng xổ  ụ  (bể  ụ ). Tuy n  ên,  ừ     ngưng xổ  ụ  đ n 

n y   ị Q  ẫn   ư  g  o   ền  ụ  đầy đủ   o   ị M. Đồng   ờ   ũng   ong   ờ  g  n 

này   ị Q  ó mư n   ị M mộ  số   ền n ưng   ư     ả đư  . Đ n ngày 26 02 2017 

thì hai bên gặ  n  u bàn bạ    ỏ    uận đ  đ n   ống n      ố    ền  ụ ,   ền mư n 

  ì   ị Q  òn n  lạ  là 96.450.000 đồng,  ó làm g  y   m     n   ớ  n  u và   ị Q 

 ứ  mỗ    áng   ả 2.000.000 đồng   o đ n mườ    áng s u sẽ  ăng lên  ừ 3 đ n 

4.000.000 đồng   o đ n     dứ  số n , n ưng   ị Q  ũng   ông   ự     n mà mãi 

đ n ngày 01/3/2020 mớ    ả   o   ị M đư   19.114.000 đồng   o đ n n y. Từ đó 

  ị M   ở     n yêu  ầu   ị Q, anh S   ả    ả   o   ị số   ền  òn n  lạ  là 

77.336.000 đồng,   ả mộ  lần  à  ín  lã     o  uy địn   ủ    á  luậ   ừ   áng 4 năm 

2017 đ n n y. 
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[3] Xé   ề nộ  dung  à  ìn    ứ      đồng gó   ụ   à   y  à  sản n ư   ên 

g ữ   á  bên là  oàn  oàn  ự nguy n  à   ù        o Đ ều 471, 463 Bộ luậ  Dân sự 

2015 nên   á  s n     u lự       àn . Nguyên đơn   ở     n yêu  ầu bị đơn   ả    ả 

số   ền n    ong     đồng  ụ   à vay tà  sản là 77.336.000 đồng  à lã  su      o  uy 

địn   ủ    á  luậ   ín   ừ ngày   m       ả n    o đ n n y là   ù      ớ  đ ều 357, 

468  ủ  Bộ luậ  dân sự năm 2015,  ơn nữ    ị Q  ũng đồng ý   ả lã     o yêu  ầu 

 ủ    ị M. Do đó, lã  su   đư    ín  n ư s u: 

T ền  ốn 77.336.000đ  ừ ngày 26 4 2017 đ n ngày xé  xử ngày 07 4 2021 là 

47 tháng 13 ngày (77.336.000 đ x 0,833% x 47 tháng 13 ngày) = 30.567.960 đồng. 

 4  Xé  yêu  ầu x n   ả dần  àng   áng mỗ    áng 1.000.000 đồng   o đ n 

    dứ  n   ủ    ị Q, anh S n ưng   ông đư     ị M      n ận   o nên HĐXX 

  ông  ó  ơ sở x m xé . 

[5   ề án   í DSST   ị Q, anh S phả    ịu nộ  5.395.198 đồng  ì   ị và anh 

 ó lổ    ong  ụ    n này. 

C ị Bù  T ị M đư   n ận lạ  số   ền 1.932.000 đồng mà   ị đã nộ   ạm ứng 

  ướ  đây    o b ên l     u số 0009652 ngày 06/01/2021  ủ  C    ụ       àn  án 

dân sự  uy n Gò Qu o.  ì yêu  ầu   ở     n  ủ    ị đư        n ận  oàn bộ.

 Vì các lẽ t ên,                                    

                                                    QUYẾT ĐỊNH: 
 

    Căn  ứ  ào  á  Đ ều 26, 35, 39  à Đ ều 228 Bộ luậ  Tố  ụng dân sự năm 

2015; á  dụng  á  Đ ều 471, 463, 357  à Đ ều 468 Bộ luậ  Dân sự năm 2015; Đ ều 

26 Ng ị  uy   số 326 2016 UBT QH14, ngày 30 12 2016  ủ  Ủy B n   ường  ụ 

Quố   ộ    ó  14  uy địn   ề mứ    u, m ễn, g ảm,   u nộ ,  uản lý  à sử dụng án 

  í  à l    í Tò  án. 

1. Tuyên xử:  C    n ận  oàn bộ yêu  ầu   ở     n  ủ    ị Bù  T ị M đố  

 ớ    ị T ần Tú Q, anh Lâm Minh S   ề         n           đồng  ụ   à vay tài 

sản”. 

Buộ    ị T ần Tú Q, anh Lâm Minh S  ó ng ĩ   ụ   ả   o   ị Bù  T ị M 

77.336.000 đồng   ền  ốn, 30.567.960 đồng   ền lã . Cộng   ung  ốn, lã  bằng 

107.903.960 đồng (Một t ăm lẽ b   t i u, chín t ăm lẽ ba n hìn, chín t ăm  áu 

mươi   n ). 

Kể  ừ ngày  ó đơn yêu  ầu      àn  án  ủ  ngườ       àn  án (đố   ớ   á  

  oản   ền   ả    ả   o ngườ  đư        àn  án)   o đ n          àn  án xong,      ả 

 á    oản   ền,  àng   áng bên   ả       àn  án  òn   ả    ịu   oản   ền lã   ủ  số 

  ền  òn   ả       àn  án    o mứ  lã  su    uy địn   ạ    oản 2 Đ ều 468 Bộ luậ  

dân sự  ương ứng  ớ    ờ  g  n   ư       àn  án. 

          2. Về án Phí: Án phí DSST   ị T ần Tú Q, anh Lâm Minh S  ó ng ĩ   ụ nộ  

5.395.198 đồng (làm   òn 5.395.000 đồng) (Năm t i u ba t ăm chín mươi lăm nghìn 

  n ). 

 Hoàn   ả lạ    o   ị Bù  T ị M số   ền 1.932.000   n  (Một t i u chín t ăm 

ba mươi hai n hìn   n ) mà   ị đã nộ   ạm ứng     o b ên l     u số 0009652 ngày 

06/01/2021  ủ  C    ụ       àn  án dân sự  uy n Gò Qu o,  ỉn  Kiên Giang. 

 3. Quyền kháng cáo: Báo   o  á  đương sự  ó mặ  b     ó  uyền   áng  áo 

  ong  ạn 15 ngày  ể  ừ ngày  uyên án (07 4/2021).  
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 Báo   o đương sự  ắng mặ   ạ     ên  ò  b     ó  uyền   áng  áo bản án 

  ong  ạn 15 ngày  ể  ừ ngày n ận đư   bản án  oặ  đư    ống đạ      l . 

  T ong   ường     bản án  uy   địn  đư        àn     o  uy địn   ạ  Đ ều 2 

Luậ       àn  án dân sự   ì ngườ  đư        àn  án dân sự, ngườ    ả       àn  án 

dân sự  ó  uyền   ỏ    uận      àn  án,  uyền yêu  ầu      àn  án,  ự nguy n  hi 

 àn  án  oặ  bị  ưỡng          àn  án    o  uy địn   ạ   á  Đ ều 6, Đ ều 9 Luậ      

 àn  án dân sự  à Đ ều 7, Đ ều 7   à Đ ều 7b Luậ       àn  án dân sự sữ  đổ , bổ 

sung năm 2014,   ờ     u      àn  án đư     ự     n    o Đ ều 30 Luậ       àn  án 

dân sự”. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơ    ậ :                                                  
- Tòa án tỉnh; 

- VKS hu  n Gò Quao; 

- Chi c c THADS hu  n Gò Quao; 

- Các  ươn   ự; 

- Lưu HSVA. 

 Trần Văn Tôn 
 

 


